
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 367, tổ 10, Bắc Biên , Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUÝ VIỆT NAM

0107641704

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

2. Chuẩn bị mặt bằng 4312

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; 
- Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, 
xe trọng bê tông...;
- Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ 
loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga 
xe lửa. 

4511

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 

4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
PHÚ QUÝ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU QUY VIET NAM TRADING AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHU QUY VIET NAM TRADING AND CONSTRUCTION CO 
.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng

4663

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; 
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp; 
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; 
- Hoạt động của thợ cối xay; 
- Máy làm đòn bẩy; 
- Lắp đặt các thiết bị chơi bowling. 

3320

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

19. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác 
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống) 
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác 

4530

20. Bán mô tô, xe máy 4541

21. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620
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24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện )

4659

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế kết cấu công trình xây dựng
Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp
Thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp
Thẩm tra thiết kế công trình

7110

27. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng

7730

30. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

31. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

32. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

33. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

34. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

35. Quảng cáo 7310

36. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

37. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

38. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

39. Xây dựng công trình công ích 4220

40. Phá dỡ 4311

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

42. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

43. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự 

4649

44. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

45. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
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2.500.000.000 VNĐ

46. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

47. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 091618817

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đồng Đông , Xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên, 
Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 45, ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp , Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THỊ HOÀI Nữ
16/10/1992 Kinh Việt Nam

19/10/2006 Công an Thái Nguyên 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091618817
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đồng Đông , Xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên, 
Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 45, ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp , Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HOÀI Nữ

16/10/1992 Kinh Việt Nam

19/10/2006 Công an Thái Nguyên 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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